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THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 13-14

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 22).

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 1

1 709054 Thực tế chuyên môn  1   50 01 CVA1121

2 709101 LL & PP dạy Văn THCCS  3   35 TRƯƠNG THIÊN HƯƠNG 10181 01 2  3 3 C.D205 CVA1131 1  45678901234567

3 709102 Lí luận và PP dạy Tiếng Việt THCS  3   50 NGUYỄN THỊ THANH MINH 10190 01 2  7 4 C.D204 CVA1121    45678901234

4 709104 Thực hành sư phạm THCS 2  1   35 TRƯƠNG THIÊN HƯƠNG 10181 01 2  1 2 C.D105 CVA1131 1  45678901234567

5 809022 Hán Nôm 2  2   35 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 10963 01 5  4 2 C.B010 CVA1131 1  45678901234567

6 809051 Văn học Việt Nam trung đại 1  2   35 HUỲNH THỐNG NHẤT 10183 01 4  4 2 C.D003 CVA1131 1  45678901234567

7 809053 Văn học VN hiện đại 1 (1900–1945)  3   50 NGUYỄN THỊ THU VÂN 10177 01 4  7 4 C.D304 CVA1121    45678901234

8 809057 Ngữ âm học tiếng Việt  2   35 LÊ TÔ THÚY QUỲNH 10185 01 3  3 2 C.D306 CVA1131 1  45678901234567

9 809058 Từ vựng học tiếng Việt  2   35 TRẦN THỊ PHƯƠNG LÝ 10900 01 6  1 2 C.D404 CVA1131 1  45678901234567

10 809061 Ngữ pháp văn bản tiếng Việt  2   50 LÊ TÔ THÚY QUỲNH 10185 01 3  8 3 C.A306 CVA1121    4567890123

11 809071 Chuyên đề văn học Việt Nam hiện đại  2   50 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 10178 01 2
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C.D305

CVA1111 1           34567

1           34567

12 809072 Chuyên đề ngôn ngữ học  2   50 TRẦN THỊ PHƯƠNG LÝ 10900 01 2
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C.D204
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CVA1111 1           34567

1           34567

13 809079 Thực hành sư phạm 4  1   50 NGUYỄN THỊ THANH MINH 10190 01 5  1 3 C.D206 CVA1121    4567890123

14 809082 Chuyên đề lí luận văn học  2   50 ĐẶNG VĂN VŨ 10972 01 3
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C.D305

C.D203

CVA1111 1           34567

1           34567

15 809103 Tiến trình văn học  2   50 ĐẶNG VĂN VŨ 10972 01 6  8 3 C.D104 CVA1121    4567890123

16 809105 Văn học Pháp  2   50 ĐẶNG VĂN VŨ 10972 01 5  8 3 C.D405 CVA1121    4567890123

17 809120 Nguyên lí lí luận văn học  2   35 ĐẶNG VĂN VŨ 10972 01 4  1 2 C.D303 CVA1131 1  45678901234567

TP.HCM, Ngày 11 tháng 12 năm 2013
Người lập biểu


